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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất).
Câu 1:  Chất kích thích sinh sản là gì?


A.  Những chất dinh dưỡng cho cá vào mùa sinh sản.

B.  Những hormone có nguồn gốc từ thực vật hoặc các chất tổng hợp.

C.  Những hormone thường được sử dụng trong sinh sản nhân tạo của cá.

D.  Những hormone kéo dài thời gian thành thục của trứng hoặc tinh trùng.
Câu 2:  Phát biểu nào sau đây là lí do phù hợp để giải thích cho việc trong quá trình nuôi ngao không cần phải cho ăn?


A.  Ngao là sinh vật có thể tự tổng hợp được chất dinh dưỡng cho cơ thể. 

B.  Ngao là loài ăn lọc, chúng ăn các sinh vật phù du, mùn bã hữu cơ trong nước. 

C.  Ngao là loài ăn lọc, chúng ăn các thực vật phù du, cá, động vật nguyên sinh trong nước. 

D.  Ngao là loài ăn tạp, chúng ăn các sinh vật phù du trong nước. 
Câu 3:  Trong quá trình nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao, nên thả tôm giống vào thời điểm nào?


A.  Sáng sớm và tối khuya. 
B.  Sáng sớm và chiều mát.

C.  Chiều mát và giữa trưa.
D.  Giữa trưa và tối khuya.
Câu 4:  Chế biến thức ăn thủy sản thủ công có đặc điểm nào sau đây?


A.  Thực hiện quy mô lớn.

B.  Được sấy khô, đóng bao, bảo quản cẩn thẩn.

C.  Nguyên liệu được phối trộn theo tỉ lệ thích hợp.

D.  Thời gian bảo quản ngắn.
Câu 5:  Thức ăn tươi sống khi bảo quản trong tủ đông, có thể bảo quản trong thời gian bao lâu?


A.  1 tháng.
B.  3 tháng. 
C.  7 – 10 ngày.
D.  3 – 5 ngày.
Câu 6:  Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn thủy sản, nhóm chất hữu cơ gồm


A.  protein và khoáng đa lượng.



B.  nước và chất khô.

C.  protein, carbohydrate, lipid.



D.  khoáng đa lượng, khoáng vi lượng.
Câu 7:  Trong kĩ thuật nuôi ngao Bến Tre ngoài bãi triều, bãi nuôi cần đáp ứng điều kiện gì?


A.  Bãi triều có nền cát bùn, không bị ô nhiễm nguồn nước.

B.  Bãi triều có nền đáy cứng, nhiều đá sỏi để ngao bám chắc.

C.  Bãi triều có nền bùn nhão để ngao dễ vùi lấp và trú ẩn.

D.  Bãi triều luôn ngập sâu trong nước để đảm bảo ngao không bị khô hạn.
Câu 8:  Có bao nhiêu phương án đúng để đảm bảo nguyên tắc chung khi bảo quản thức ăn hỗn hợp dành cho thủy sản?

(1) Đóng bao cẩn thận.

(2) Bảo quản nơi khô, mát, thông thoáng.

(3) Tránh ánh sáng trực tiếp.

(4) Để trực tiếp ở mặt đất.

(5) Phân loại và đánh dấu rõ ràng từng loại.


A.  4.
B.  2.
C.  5.
D.  3.
Câu 9:  Những đặc điểm phù hợp để chọn cá rô phi làm giống là


A.  con giống khỏe, đồng đều, màu sắc tươi sáng, phản ứng nhanh nhẹn.

B.  con giống khỏe, đồng đều, màu sắc tươi sáng, phản ứng chậm.

C.  con giống khỏe, đồng đều, da sẫm màu, phản ứng nhanh nhẹn.

D.  con giống khỏe, kích thước lớn, da sẫm màu, phản ứng nhanh nhẹn.
Câu 10:  Cá Xiêm cảnh là loài cá cảnh được rất nhiều người ưa chuộng. Cá đực thường có kiểu hình, màu sắc đẹp hơn con cái. Để tăng lợi nhuận nuôi cá Xiêm cảnh, ta nên


A.  điều khiển giới tính bằng cách nhân bản vô tính cá đực.

B.  điều khiển giới tính bằng cách thay đổi nhiệt độ môi trường nuôi cá bột.

C.  điều khiển giới tính của cá Xiêm bằng hormone.

D.  loại bỏ hết những giống cá Xiêm là con cái, giữ lại con đực.
Câu 11:  Nhóm chất bổ sung trong thức ăn thủy sản có vai trò gì?


A.  Cung cấp dinh dưỡng, phù hợp với đặc tính bắt mồi chủ động của một số thủy sản.

B.  Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng phù hợp với từng loài, từng giai đoạn của thủy sản.

C.  Gia tăng giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của thủy sản.

D.  Có vai trò quan trọng trong việc phối chế các loại thức ăn phù hợp.
Câu 12:  Các loại enzyme và chế phẩm vi sinh được sử dụng trong bảo quản thức ăn thủy sản có đặc điểm gì?


A.  Ức chế hoạt động nấm mốc, vi khuẩn.

B.  Tăng hoạt động của nấm mốc, vi khuẩn.

C.  Tăng mùi vị và màu sắc cho thức ăn.

D.  Tăng khả năng phân giải các chất hữu cơ.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)

(Thí sinh trả lời câu 1, 2, 3, 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).

Câu 1: Cho bảng thành phần dinh dưỡng và hướng dẫn sử dụng của một loại thức ăn hỗn hợp trong nuôi cá tạp như hình bên. Hãy cho biết các nhận định sau Đúng hay Sai. 
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a) Trong thành phần dinh dưỡng của thức ăn hỗn hợp, hàm lượng protein chiếm tỉ lệ thấp nhất. 
b) Trọng lượng cơ thể tỉ lệ thuận với đường kính viên thức ăn.
c) Trong thành phần dinh dưỡng trên, tỉ lệ khoáng đa lượng là 0,5%.

d) Một đàn cá có khối lượng trung bình 150 g/con, người nuôi nên sử dụng viên thức ăn đường kính 4 mm để giúp cá ăn tốt hơn.
Câu 2: Trong công nghệ chế biến thức ăn thủy sản, phế phụ phẩm từ quá trình chế biến cá tra như đầu, xương và nội tạng có thể được xử lí bằng công nghệ sinh học (enzyme hoặc vi sinh vật), tạo ra các amino acid như lysine dùng trong thức ăn nuôi cá. Việc ứng dụng công nghệ sinh học giúp tận dụng nguồn phụ phẩm thủy sản, giảm ô nhiễm môi trường và tạo nguồn nguyên liệu dinh dưỡng cho thức ăn thủy sản. Các nhận định sau Đúng hay Sai.
a) Công nghệ sinh học có thể sử dụng enzyme hoặc vi sinh vật để thủy phân protein trong phụ phẩm cá.
b) Ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến thức ăn thủy sản giàu lysine từ phế phụ phẩm cá tra dựa trên nguyên lý thủy phân protein trong nguyên liệu thành lysine.

c) Nếu ở bước 1 của quy trình, kĩ thuật viên bỏ qua thao tác loại bỏ các thành phần chứa nhiều lipid (mỡ cá) thì hiệu suất hoạt động của enzyme thuỷ phân protein ở bước 3 sẽ tăng lên do enzyme được cung cấp thêm năng lượng từ mỡ.
d) Lysine là một loại vitamin quan trọng trong thức ăn thủy sản.

Câu 3: Công nghệ sinh học đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong nuôi trồng thủy sản nhằm điều khiển giới tính, giúp tăng hiệu quả sản xuất và cải thiện chất lượng con giống. Hai loại hormone sinh dục thường được sử dụng là nhóm hormone Testosterone và nhóm hormone Estrogen. Một phương pháp phổ biến là trộn hormone chuyển đổi giới tính vào thức ăn cho cá bột trong giai đoạn đầu phát triển. Các nhận định sau Đúng hay Sai.

a) Để chuyển đổi giới tính cá rô phi, người ra trộn đều 17α-methyl testosterone vào trong thức ăn cho cá bột, cho ăn trong 21 ngày sẽ thu được 85 – 95% cá rô phi đực. 
b) Việc điều khiển giới tính động vật thủy sản giúp người nuôi tạo ra được những cá thể mang giới tính mong muốn, tăng hiệu quả sản xuất. 

c) Trong nuôi cá rô phi, người ta thường điều khiển giới tính bằng cách tiêm hormone trực tiếp vào cá trưởng thành. 

d) Trong nuôi cá rô phi, nếu đàn cá có cả đực và cái với tỉ lệ ngang nhau thì tốc độ tăng trưởng và năng suất nuôi thường cao hơn đàn cá đơn tính đực.
Câu 4: Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao được chia thời gian nuôi tôm từ giống lên thương phẩm thành 3 giai đoạn, giúp tăng tốc độ sinh trưởng của tôm, giảm rủi ro dịch bệnh, giảm chi phí sản xuất, nâng cao tỉ lệ sống của tôm và năng suất vụ nuôi. Ao nuôi cần được cải tạo, xử lí nước và kiểm soát môi trường trước khi thả giống. Tôm giống khỏe mạnh được thả với mật độ phù hợp, sau đó được quản lí chặt chẽ về thức ăn, chất lượng nước và oxy hòa tan để đảm bảo tăng trưởng tốt. Các nhận định sau Đúng hay Sai.
a) Việc kiểm soát oxygen hòa tan trong ao nuôi giúp tôm sinh trưởng tốt và giảm nguy cơ chết do thiếu oxygen.

b) Để quản lí môi trường ao nuôi, cần định kì 4 - 5 ngày/ lần thay 50% thể tích nước trong ao và bổ sung chế phẩm vi sinh theo khuyến cáo.
c) Nên cho tôm ăn thức ăn công nghiệp có hàm lượng protein thấp, khối lượng thức ăn và kích cỡ phù hợp với ngày tuổi theo khuyến cáo.

d) Mật độ thả tôm ở giai đoạn 1 là cao nhất và giai đoạn 3 là thấp nhất.
PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1:

a) So sánh phương pháp bảo quản ngắn hạn và phương pháp bảo quản dài hạn tinh trùng động vật thủy sản (1.5 điểm).
	
	Bảo quản ngắn hạn
	Bảo quản dài hạn

	Giống nhau
	

	Khác nhau
	
	


b) Thời gian bảo quản tinh trùng phụ thuộc vào những yếu tố nào? (0.5 điểm)

Câu 2: (1 điểm) Trong quá trình bảo quản thức ăn thủy sản, nếu bao bì bị rách và tiếp xúc với không khí ẩm thì chất lượng thức ăn có thể bị giảm.

Hãy giải thích vì sao hiện tượng này xảy ra và nêu biện pháp khắc phục.
------ HẾT ------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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